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 Quảng Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2025 

BẢNG TỔNG HỢP  

Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện 

1. Đơn vị tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện: Trường Mầm non Trưng Vương 

2. Kết quả 

2.1. Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu 

TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh 

chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

I Tiêu chí 1: Về điều kiện xây dựng “Đơn vị học tập” 

1.1 

Chỉ tiêu 1: Ban hành kế hoạch 

hằng năm cho Thành viên trong 

đơn vị được học tập thường 

xuyên, tổ chức triển khai, thực 

hiện kế hoạch 

Kế 

hoạch 

139/KH-MNTV 

ngày 17/10/2023 

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 

học 2023-2024 

Mức độ 1  

Kế 

hoạch 

140/KH-MNTV 

ngày 17/10/2023 

Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cho CBQL, 

giáo viên mầm non năm học 2023-2024 

Nghị 

quyết 

121/NQ-MNTV 

ngày 05/10/2023  

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trường Mầm 

non Trưng Vương năm học 2023- 2024 

1.2 

Chỉ tiêu 2: Thực hiện đầy đủ các 

chế độ về đào tạo, bồi dưỡng theo 

quy định hiện hành, có quy định 

của đơn vị nhằm khuyến khích, 

động viên Thành viên trong đơn 

vị tích cực học tập.  

Quyết 

định 

06/QĐ-MNTV 

ngày 09/01/2024 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ trường Mầm non Trưng Vương 
Mức độ 2  

Hợp 

đồng 

Số 12-HĐBDTX Hợp đồng BDTX của CBQL, giáo viên 

mầm non năm 2024 

  
Biên bản nghiệm thu, thanh toán hợp 

đồng BDTX  
  



TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh 

chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

1.3 

Chỉ tiêu 3: Bố trí đủ kinh phí từ 

ngân sách nhà nước hằng năm để 

thực hiện công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đối với Thành viên trong 

đơn vị  

  Phân khai dự toán năm 2024 Mức độ 1  

1.4 

Chỉ tiêu 4: Đơn vị cấp tỉnh triển 

khai chuyển đổi số, các Thành 

viên trong đơn vị được trang bị 

các dụng cụ, thiết bị học tập đáp 

ứng nhu cầu làm việc và học tập 

trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Kế 

hoạch 

120/KH-MNTV 

ngày 26/9/2023 

Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số ngành 

Giáo dục năm học 2023-2024 

Mức độ 1  
Báo 

cáo 

87/BC-MNTV 

ngày 10/05/2024 

Báo cáo kết quả chuyển đổi số năm học 

2023-2024. 

1.5 

Chỉ tiêu 5: Tham gia các hoạt 

động phục vụ việc học tập suốt 

đời cho người dân. 

Kế 

hoạch 

04/KH-MNTV 

ngày 05/01/2024 

Kế hoạch xây dựng cộng đồng học tập 

năm 2024 

Mức độ 2  
Kế 

hoạch 

75/KH-MNTV 

ngày 10/4/2024 

Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam  

Báo 

cáo 

81/BC-MNTV 

ngày 02/05/2024 

Báo cáo tổ chức ngày sách và văn hóa 

đọc Việt Nam năm 2024 

II Tiêu chí 2: Về kết quả học tập của Thành viên trong đơn vị 

2.1 

Chỉ tiêu 1: Tối thiểu 90% Thành 

viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật 

lao động, nội quy làm việc trong 

đơn vị, có tinh thần đoàn kết, hợp 

tác, chia sẻ và trao đổi. 

 

Quyết 

định 

90/QĐ-MNTV 

ngày 22/5/2024  

Công nhận Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

đối với viên chức, lao động Năm học 

2023 -2024 

Mức độ 1  

Quyết 

định 

3644/QĐ-UBND 

ngày 04/07/2024  

Đánh giá, xếp loại đối với lãnh đạo, quản 

lý giáo dục thuộc UBND thành phố 

Uông Bí năm học 2023-2024. 



TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh 

chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

 

2.2 

 

 

Chỉ tiêu 2: Tối thiểu 90% Thành 

viên trong đơn vị hoàn thành đầy 

đủ các chương trình học tập, bồi 

dưỡng theo quy định của nhà 

nước hoặc của đơn vị và đoàn thể 

được lãnh đạo đơn vị phê duyệt. 

  

Bảng tổng hợp kết quả học tập bồi 

dưỡng năm 2023-2024 của trường MN 

Trưng Vương 

Mức độ 1  

2.3 

Chỉ tiêu 3: Tối thiểu 90% Thành 

viên trong đơn vị được đào tạo, 

bồi dưỡng và tham gia thực hiện 

chuyển đổi số trong đơn vị. 

Kế 

hoạch 

120/KH-MNTV 

ngày 26/9/2023 

Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số ngành 

Giáo dục năm học 2023-2024 

Mức độ 1  
  

Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia 

khóa học Khung kỹ năng số cơ bản và kỹ 

năng an toàn số theo công văn số 

1773/STTTT-TT ngày 11/7/2024. 

  

Danh sách thành viên trong đơn vị kèm 

theo trình độ ngoại ngữ, tin học (trên 

phần mềm quản lý CBCCVC) 

2.4 

Chỉ tiêu 4: Tối thiểu 50% Thành 

viên trong đơn vị có trình độ 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số đáp ứng yêu cầu công 

việc hoặc vị trí việc làm (không 

bao gồm thành viên trong đơn vị 

là tổ chức kinh tế). 

  

Danh sách thành viên trong đơn vị kèm 

theo trình độ ngoại ngữ, tin học (trên 

phần mềm quản lý CBCCVC) 

Mức độ 1  

2.5 

Chỉ tiêu 5: Tối thiểu 90% Thành 

viên trong đơn vị đạt danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” (theo Luật 

Quyết 

định 

3949/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2024 

Về việc công nhận danh hiệu Lao động 

tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 

học 2023-2024 

Mức độ 1  



TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh 

chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

Thi đua, Khen thưởng số 

06/2022/QH15) trở lên. 

III Tiêu chí 3: Tác dụng của việc xây dựng “Đơn vị học tập” 

3.1 

Chỉ tiêu 1: Tối thiểu 95% Thành 

viên trong đơn vị đạt danh hiệu 

“Công dân học tập” theo Quyết 

định số 324/QĐ-KHVN.  

  

Danh sách cá nhân đạt Công dân học tập 

năm 2024 (kết quả được thể hiện trên hệ 

thống trực tuyến) 

Mức độ 1  

3.2 

Chỉ tiêu 2: Đơn vị cấp huyện 

thực hiện các hoạt động tạo lập 

môi trường học tập và chia sẻ tri 

thức với các đơn vị khác. 

Kế 

hoạch 

98/KH-MNTV 

ngày 07/9/2023 
Kế hoạch năm học 2023-2024 Mức độ 1  

3.3 

Chỉ tiêu 3: Đơn vị cấp huyện đạt 

danh hiệu thi đua từ “Tập thể lao 

động tiên tiến” (theo Luật Thi 

đua, Khen thưởng số 

06/2022/QH15) trở lên. 

Quyết 

định 

3948/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2024 

Về việc công nhận danh hiệu tập thể Lao 

động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

năm học 2023-2024 

  

2.2. Tổng hợp kết quả tự đánh giá 

a) Đánh giá chỉ tiêu 

- Tổng số chỉ tiêu đạt: 13/13; tỷ lệ: 100 %; trong đó: 

+ Số chỉ tiêu đạt mức độ 1:  13/13; tỷ lệ: 100 %; 

+ Số chỉ tiêu đạt mức độ 2:  0/...; tỷ lệ: ... %; 

- Tổng số chỉ tiêu không đạt: 0/...; tỷ lệ: ... %; 

b) Đánh giá tiêu chí 

- Tổng số tiêu chí đạt: 3/3; tỷ lệ: 100 %; trong đó: 



+ Số tiêu chí đạt mức độ 1:  3/3; tỷ lệ: 100 %; 

+ Số tiêu chí đạt mức độ 2:  0/...; tỷ lệ: ... %; 

- Tổng số tiêu chí không đạt: 0/...; tỷ lệ: ... % 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ 

Tiêu chí Chỉ tiêu 

Xếp loại Chỉ tiêu Xếp loại Tiêu chí 

Không đạt 
Đạt  

Mức độ 1 

Đạt  

Mức độ 2 
Không đạt 

Đạt  

Mức độ 1 

Đạt  

Mức độ 2 

1 

1.1  x  

 x  

1.2  x  

1.3    

1.4  x  

1.5  x  

2 

2.1  x  

 x  

2.2  x  

2.3  x  

2.4  x  

2.5  x  

3 

3.1  x  

 x  3.2  x  

3.3    



3.4    

3.5    

3.6       

c) Kết quả tự đánh giá: Đạt mức độ 1 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

 

Nguyễn Thị Thu Chinh 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 

Vũ Thị Thuần 

 

 

 

 

 


